PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KRÔNG PẮC                MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I  NĂM HỌC 2020-2021

Môn: TIẾNG ANH LỚP 9 – THỜI GIAN : 45 PHÚT  

                                                




       ( HÌNH THỨC KIỂM TRA : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN )

	    TỔNG
	KIẾN THỨC KĨ NĂNG
	SỐ CÂU
	ĐIỂM
	NỘI DUNG
	NB
	TH
	VD
	VDC

	I. VOCABULARY AND GRAMMAR


	- Phonetics: 


	4


	1


	ED / t/ d/ id/

S-ES /s/z/iz/

Vowel & Consonant
	2


	2
	
	

	
	- Vocabulary
	8
	2
	Vocabulary unit 1-5
	4
	2
	2
	

	
	- Grammar 

- Speaking 
	14

2
	3,5

0,5 
	-  Past simple

-  Present wish 

- Modal COULD with wish

- Present perfect 

- Passive 

- Prepositions  

- Adverb clause of result

- If – clause

- Tag- questions

- Reported speech

- Gerund


	8
	2

2
	2
	2

	II. READING 
	Read the text ( 100 –120 words ) 
	6
	1,5
	Topic ( Unit  4  )
Learning a foreign language
	2
	2
	2
	

	III. WRITING 
	Building sentences


	3
	0,75
	 -Tag- question

- If – clause
- Passive form
	
	1
	1
	1

	
	Rewrite the sentences with the same meaning
	3
	0,75
	- Tense
- Reported speech

 - Wish -Sentence
	
	1
	1
	1

	TỔNG
	
	40
	10.0
	
	16
40%
	12
30%
	8
20%
	4
10%


